	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TÊN ĐƠN VỊ KHOA Đ-ĐT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.Hồ Chí Minh, ngày …. tháng … năm 20…


DANH SÁCH TỔNG HỢP 
NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN
	TT
	Tên sáng kiến
	Tác giả
	Tóm tắt sáng kiến, hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng 
	Nhận xét đánh giá của đơn vị

	1
	Thi công mô hình bảo vệ mất pha, đảo pha cho động cơ KĐB 3 pha dùng relay Mikro MX 100

	Trần Nam Anh
	1. Tóm tắt sáng kiến: Tạo ra mô hình để sinh viên biết đấu dây mạch bảo vệ động cơ không đồng bộ ba bị mất pha và đảo pha dùng relay Mikro MX 100
2. Hiệu quả:Áp dụng lần đầu tại trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM lớp 18C1-ĐCN1 từ
23/10/2019 đến 15/12/2019 với hiệu quả định tính là: 38 sinh viên thực tập cách
lắp đặt, vận hành của relay MX100.
Mức độ làm lợi bằng tiền (nếu tính được) hoặc lợi ích xã hội mang lại: Trên thị
trường giá thiết bị khoảng 12.000.000đ trong khi kinh phí thi công khoảng
5.000.000đ . Sinh viên có thiết bị trực quan để thực hành cách lắp đặt và vận hành
mô hình.

3. Phạm vi ảnh hưởng: - Toàn khoa Điện -Điện tử 

	 Tính mới: Bảo vệ mất pha và đảo pha relay Mikro MX 100 .

 Phạm vi ứng dụng: Tại khoa Điện –Điện tử của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

 Hiệu quả: Đáp ứng được nhu cầu dạy và học của khoa, giúp cho sinh viên có được kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.

	2
	Mô phỏng máy phát điện đồng bộ chạy bằng Turbine nước với hệ thống kích từ

	Nguyễn Minh Đức Cường
	1. Tóm tắt sáng kiến:
Dùng phần mềm Matlab xây dựng sơ đồ nguyên lý; giải thích các khối, mô phỏng hoạt của máy phát điện đồng bộ Chạy Bằng Turbine Nước Với Hệ Thống Kích Từ
2. Hiệu quả:
Tổ bộ môn có thêm mô hình, mô phỏng học cụ phục vụ cho công tác giảng dạy của Giảng viên và học tập của Sinh viên – Học sinh.
Sinh viên – Học sinh rất hứng thú học tập môn Truyền động điện, Máy điện, Thực tập máy điện, Thực tập điện cơ bản, Cung cấp điện khi chính mình được sử dụng “Mô Phỏng Máy Phát Điện Đồng Bộ Chạy Bằng Turbine Nước Với Hệ Thống Kích Từ” trên thực tế. 

3. Phạm vi ảnh hưởng: - Toàn khoa Điện -Điện tử 
	

	3
	Thi công mô hình Máy in 3 D

	Tạ Minh Cường

	1. Tóm tắt sáng kiến:

2. Hiệu quả:

3. Phạm vi ảnh hưởng: (chọn câu mẫu phù hợp)

- Toàn ngành. 

- Toàn thành phố.

- Toàn quốc.
	

	4
	Thi công mô hình điều khiển bơm định lượng dùng motor DC không chổi quét và dùng cảm biến giám sát áp lực ngõ vào ra bơm

	Võ Cường

	1. Tóm tắt sáng kiến:

2. Hiệu quả:

3. Phạm vi ảnh hưởng: (chọn câu mẫu phù hợp)

- Toàn ngành. 

- Toàn thành phố.

- Toàn quốc.
	

	5
	Thi công máy chiết rót đóng chai tự động

	Lê Tiến Đạt
	1. Tóm tắt sáng kiến:

2. Hiệu quả:

3. Phạm vi ảnh hưởng: (chọn câu mẫu phù hợp)

- Toàn ngành. 

- Toàn thành phố.

- Toàn quốc.
	

	6
	Thi công mô hình thí nghiệm IC số

	Nguyễn Hồng Đức
	
	Không nộp

	7
	Thi công mô hình Máy cắt Lazer

	Nguyễn Minh Đức(a)

	1. Tóm tắt sáng kiến:

2. Hiệu quả:

3. Phạm vi ảnh hưởng: (chọn câu mẫu phù hợp)

- Toàn ngành. 

- Toàn thành phố.

- Toàn quốc.
	

	8
	Hướng dẫn thực hành bộ thí nghiệm mức nước trong phòng thực hành Scada

	Nguyễn Minh Đức(b)

	
	Không nộp

	9
	Thi công BTN kỹ thuật số cho khoa

	Huỳnh Ngọc Mai

	1. Tóm tắt sáng kiến:

2. Hiệu quả:

3. Phạm vi ảnh hưởng: (chọn câu mẫu phù hợp)

- Toàn ngành. 

- Toàn thành phố.

- Toàn quốc.
	

	10
	Thi công mô hình đảo chiều động cơ không đồng bộ trong Vi điều khiển 
	Đặng Đức Minh

	1. Tóm tắt sáng kiến:

2. Hiệu quả:

3. Phạm vi ảnh hưởng: (chọn câu mẫu phù hợp)

- Toàn ngành. 

- Toàn thành phố.

- Toàn quốc.
	

	11
	Điều khiển cánh tay Robot qua mạng

	Trần Giang Nam

	1. Tóm tắt sáng kiến:

2. Hiệu quả:

3. Phạm vi ảnh hưởng: (chọn câu mẫu phù hợp)

- Toàn ngành. 

- Toàn thành phố.

- Toàn quốc.
	

	12
	Ứng dụng Logo ! Web edito để điều khiển và giám sát từ xa bằng smart phone

	Nguyễn Thị Tố Nga

	1. Tóm tắt sáng kiến:

2. Hiệu quả:

3. Phạm vi ảnh hưởng: (chọn câu mẫu phù hợp)

- Toàn ngành. 

- Toàn thành phố.

- Toàn quốc.
	

	13
	Thi công Mô hình điều khiển động cơ bước

	Quách Minh Thử

	1. Tóm tắt sáng kiến:

2. Hiệu quả:

3. Phạm vi ảnh hưởng: (chọn câu mẫu phù hợp)

- Toàn ngành. 

- Toàn thành phố.

- Toàn quốc.
	

	14
	Xây dựng mô hình thực tập hệ thống nhúng-IoT

	Trần Nguyên Bảo Trân

	1. Tóm tắt sáng kiến:

2. Hiệu quả:

3. Phạm vi ảnh hưởng: (chọn câu mẫu phù hợp)

- Toàn ngành. 

- Toàn thành phố.

- Toàn quốc.
	

	15
	Thi công mô hình bơm nước

	Cao Văn Tuấn

	1. Tóm tắt sáng kiến:

2. Hiệu quả:

3. Phạm vi ảnh hưởng: (chọn câu mẫu phù hợp)

- Toàn ngành. 

- Toàn thành phố.

- Toàn quốc.
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